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37 1 10A2 Bùi Hà Châu Anh 22/10/2006 Nữ Đắk Nông Mường 0393415621

38 2 10A2 Nông Thế Anh 17/06/2005 Nam Đắk Nông Tày 0706082904

39 3 10A2 Mai Hồng Ân 24/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0977561459

40 4 10A2 Hứa Văn Căm 26/04/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0979145620

41 5 10A2 Trần Nguyễn Khánh Chi 20/11/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0984905845

42 6 10A2 Bùi Đức Cường 02/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh

43 7 10A2 Hà Quang Cường 27/09/2006 Nam Đắk Lăk Kinh 0344348252

44 8 10A2 Lục Thị Diệp 19/09/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0378950502

45 9 10A2 Vũ Văn Đức 21/11/2006 Nam Đắk Lăk Kinh 0334140057

46 10 10A2 Đoàn Văn Hiếu 18/11/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0946133411

47 11 10A2 Lạc Minh Hiếu 25/04/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0342092779

48 12 10A2 Lò Văn Hiệu 15/05/2006 Nam Đắk Nông Thái 0376992751

49 13 10A2 Nông Thanh Hoàng 16/07/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0989958139

50 14 10A2 Nông Thị Hồng 19/03/2006 Nữ Đắk Nông Tày

51 15 10A2 Nguyễn Sinh Hùng 07/09/2006 Nam Đắk Lăk Kinh 0353059160

52 16 10A2 Phan Văn Khải 16/07/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0969912106

53 17 10A2 Lê Nam Khánh 30/09/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0933497111

54 18 10A2 Nguyễn Quốc Khánh 22/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0338000398

55 19 10A2 Lang Phạm Anh Kiệt 30/04/2006 Nam Đắk Nông Thái 0368723260

56 20 10A2 Đoàn Thị Thùy Linh 06/10/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0986297614

57 21 10A2 Hoàng Thị Hồng Linh 09/10/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0964575227

58 22 10A2 Trần Minh Ngọc 29/04/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0982908292

59 23 10A2 Ngô Văn Phước 22/11/2006 Nam Đắk Lăk Kinh 0384114160

60 24 10A2 Trần Minh Quang 19/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0935414145

61 25 10A2 Đinh Thị Như Quỳnh 27/05/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0827841479

62 26 10A2 Đinh Phương Thảo 01/12/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0388340409

63 27 10A2 Lò Thị Thảo 06/07/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0965886802

64 28 10A2 Vi Thị Thảo 13/03/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0386315464

65 29 10A2 Hoàng Phương Thắm 15/04/2006 Nữ Đắk Nông Nùng

66 30 10A2 Nguyễn Thị Thêm 05/03/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0865498963

67 31 10A2 Tân Cao Toàn 11/10/2006 Nam Hưng Yên Kinh 0973776845

68 32 10A2 Triệu Thùy Trang 16/08/2006 Nữ Đắk Lăk Nùng 0978751768

69 33 10A2 Trần Lê Tú Tú 27/11/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0941588883

70 34 10A2 Hoàng Nhật Uyên 15/10/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0353002678

71 35 10A2 Hoàng Thị Phương Uyên 18/02/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0976037958

72 36 10A2 Hà Tuấn Vinh 03/09/2006 Nam Đắk Nông Thái 0355873898

73 37 10A2 Nguyễn Hoàng Yến 24/07/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0828203637

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022
(Danh sách đầu năm học, cập nhật ngày 23/8/2021)

Nam Dong, ngày 23 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG


